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Phụ lục 01/NSĐP
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo Công văn số: 1743/UBND ngày  18/9/2026 của UBND xã Ba Động)

THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Chi tiết Dự án

Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư

Đã
thanh
tra,

kiểm
toán

Đã hoàn
thành, đã

đưa vào sử
dụng, đã

bàn giao, đã
quyết toán

Ghi
chúChủ đầu tư Đại diện chủ

đầu tư Mã dự án

Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)
Lũy kế số

KHV được
giao (tất cả
các nguồn

vốn)

Quyết định phê duyệt
thiết kế BVTC và dự

toán (**)

Giá trị vốn đầu tư thực hiện

Số QĐ;
ngày, tháng, năm

Phân loại
dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:

Chi phí
GPMB

Tổng
cộng

Trong đó
chi phí XD
và thiết bịNSTW  NSĐP Khác (*)

Lũy kế
đến thời
điểm báo

cáo

Dự kiến đến
31/12/2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

B KHỐI XÃ, PHƯỜNG

Xã Ba Động

2
Dự án đầu tư xây dựng
công trình
nhóm C

2.693,64 - 2.693,64 - - 2.693,64 - - 1.783,32 2.682,64

2.1

Dự án: Nâng cấp tuyến
đường làng Nghề (điểm đầu
đấu nối ĐT624 - đường
ĐT624)

Phòng Kinh tế
xã Ba Động 8192438

Quyết định số
228/QĐ-UBND ngày

06/5/2026

Công trình
giao thông 1.493,64 1.493,64 0 1.493,64 1.015,34 1.493,64 Đã hoàn

thành

2.2 Xây dựng mới Nhà bếp
trường Mầm non Ba Thành 

Phòng Kinh tế
xã Ba Động 8192786

Quyết định số
124/QĐ-UBND ngày

03/4/2026

Công trình
dân dụng 700 700 0 700 599,15 689

Đã bàn giao
đưa vào sử

dụng

2.3
Nối tiếp BTXM tuyến Suối
Ôn - xóm ông Xếp, thôn
Huy Ba 1

Phòng Kinh tế
xã Ba Động 8192785

Quyết định số
232/QĐ-UBND ngày

07/5/2026

Công trình
giao thông 500 500 0 500 168,83 500

Đã bàn giao
đưa vào sử

dụng
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